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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Lực cầu vẫn bám trụ với thị trường trong phiên cho thấy động lượng hồi phục của VN-Index tiếp tục duy trì. Động lực
tăng điểm sẽ được củng cố nếu VN-Index giữ vững mốc MA10 tuần trong tuần này. Nếu đánh mất mốc hỗ trợ 1240
điểm, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh với hỗ trợ tiếp theo là vùng 1187 – 1173 điểm.

Do thị trường vẫn đang giao dịch khá giằng co, các phiên tăng giảm đan xen khó giao dịch, nhà đầu tư cần cẩn trọng
khi quyết định giao dịch trong giai đoạn này. Nên ưu tiên quản trị rủi ro, không nên sử dụng margin và chờ đợi tín hiệu
tích cực từ thị trường.

Theo dõi sát động thái giao dịch của khối ngoại đối với ngành ngân hàng trong tuần này.

Mốc hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số ở vùng 1187 – 1173 điểm. Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 16/05/2024
VNINDEX

1,254.39 +0.89%

HNX

238.78 +0.77%

UPCOM

92.10 +0.52%

DOW JONES

39,908.00 +0.88%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Lấn át sự bi quan”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +11.11 điểm (+0.89%) lên mức 1254.39 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 22.15 nghìn tỷ đồng, tăng +42% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +12.66 điểm (+0.99%) lên mức 1289.97
điểm với 26 mã tăng, 3 mã giảm và 1 mã tham chiếu.

Đà tăng tích cực diễn ra xuyên suốt trong phiên với lực kéo xuất phát từ VNMID (+1.15%), VN30 (+0.99%) với các nhóm
ngành tiêu biểu như Tài nguyên cơ bản (+3.4%), CNTT (+2.51%), Dịch vụ tài chính (+1.94%). Sắc xanh bao phủ hầu hết
các nhóm ngành với thanh khoản được cải thiện đáng kể so với phiên trước. Khối ngoại cũng góp phần cho đà tăng khi
quay trở lại mua ròng +296 tỷ đồng sau 5 phiên bán ròng liên tục. Một số các cổ phiếu tăng trần trong phiên: Chứng
khoán: FTS, CTS, Vận tải: VOS, VIP và các cổ phiếu khác CTR, DPG,…

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.89%), HNX-Index (+0.77%), UPCOM-Index (+0.53%), VN30
(+0.99%), HNX30 (+1.24%), VNMID (+1.15%), VNSML (+1.1%), VNDIAMOND (+0.83%), VNFINLEAD (+0.65%), VNCOND
(+1.07%), VNCONS (+0.97%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm HPG (+1.42 điểm), FPT (+1.12 điểm), BID (+0.7 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VPB (-0.1 điểm), ACB (-0.05 điểm), PDN (-0.04 điểm).

Khối ngoại mua ròng +296.18 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm MWG (+271.89 tỷ), HPG
(+176.18 tỷ), NVL (+78.67 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VHM (-142.56 tỷ), CTG (-139.53 tỷ),
CMG (-48.25 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Dự án bán dẫn, AI quy mô vốn từ 250 triệu USD trở lên sẽ được hưởng hỗ trợ 1
 Nợ xấu ngân hàng tăng vọt trong quý đầu năm 2
 Masan tính bán công ty sản xuất vonfram cho Mitsubishi 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

14/05/2024: Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 4
MSCI công bố đảo danh mục
15/05/2024: Công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4
16/05/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 5

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,457.00 0.01% 0.30% 2.69%
USD/JPY 156.52 0.19% 1.48% 3.19%
GBP/USD 1.26 0.00% 0.00% -0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 29.75 3.98% 9.17% 6.78%
Vàng 2,391.02 1.49% 3.29% 2.64%
Đồng 4.94 0.82% 7.16% 17.34%
Gỗ 533.04 0.20% -0.83% -6.67%
Thép cuộn cán nóng 783.96 0.12% -0.13% -11.01%
Quặng sắt 116.65 -0.56% -2.43% 16.17%
Thép 3,411.00 -1.76% -3.51% -2.60%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su 164.80 -0.12% 1.92% 0.24%
Lúa mì 667.00 -0.82% 3.77% 19.91%
Lợn hơi 97.48 -0.86% -0.86% 10.33%
Cà phê 200.51 -0.93% 1.27% -4.54%
Đường 18.62 -1.53% -5.10% -13.31%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 82.98 0.73% -0.22% -8.19%
Khí tự nhiên 2.43 3.85% 9.95% 30.65%
Than 140.65 -0.99% -3.73% 8.48%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,869.36 0.82% 2.38% 2.73%
Dow Jones 39,908.00 0.88% 2.63% 3.40%
FTSE 100 8,445.80 0.21% 1.59% 6.40%
Nikkei 225 38,385.73 0.08% -1.16% -3.56%
S&P 500 5,308.15 1.17% 2.32% 3.13%

15/05/2024
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1. Độ rộng thị trường

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Viễn thông
Công nghệ Thông tin

Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Tài chính
Công nghiệp

Dầu khí
Ngân hàng

Tiện ích Cộng đồng
Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
0.06%

4.49%
2.51%
2.47%

0.93%

-0.16%

1.56%

0.78%

0.38%
0.44%
0.53%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/05/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HPG FPT BID MSN VCB VIC LPB CTR STB VNM NT2 DXS SAM TRA VHC PVT TPB PDN ACB VPB

0.27

-0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.08

0.26 0.24 0.24 0.24

1.36

1.07

0.53 0.51
0.65

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

02/05 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 13/05 14/05 15/05

87

890

15

-1067

-331
-89

18
230

18

325

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

02/05 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 13/05 14/05 15/05

-907

528
290

137

-1,236

-1,720

-482

-1,026
-851

291

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MWG 271,830 4,438,031

HPG 176,263 5,688,914

NVL 78,596 5,566,623

DCM 59,576 1,676,200

APG 54,184 3,736,900

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCI -40,864 -851,000

MSN -44,647 -614,789

CMG -48,268 -755,206

CTG -139,499 -4,299,900

VHM -142,564 -3,548,834

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

INN 46,182 895,000

ACB 34,527 1,242,800

MBB 22,571 982,898

VNM 22,237 331,100

FUESSVFL 20,348 1,003,700

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

GMD -16,787 -202,600

HAH -16,610 -397,092

NTL -32,335 -746,000

PLX -6,754 -177,700

PNJ -15,170 -157,400

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,254.39 0.89% 0.46% -2.31%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 22,105.02 41.92% 20.21% -4.55%
HNX 238.78 0.77% 2.50% -1.57%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,239.96 43.28% 69.86% 26.62%
Upcom 92.10 0.52% 1.10% 0.58%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 915.54 27.17% -1.99% 39.34%
P/E VNindex (x) 14.04 0.93% 0.72% -5.90%
P/B VNindex (x) 1.75 0.57% 1.16% -5.41%

15/05/2024

NIKKEI 225

38,385.73 +0.08%

DAX

18,869.36 +0.82%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index kết thúc phiên tăng 11 điểm, vượt lên trên đường trung bình trượt MA50 với động lượng cải thiện khi giá và
khối lượng tăng đồng pha. Dòng tiền thu hút tại nhóm VNMID, nhóm vốn hóa lớn và khối ngoại kéo điểm chỉ số. Trên biểu
đồ ngày, VN-Index tiếp tục vận động với biên độ hẹp, đi ngang quanh đường MA50 tương đương MA10 tuần. Diễn biến
thị trường trong phiên khá tích cực khi xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng trần, sắc xanh lan tỏa hầu hết tại các nhóm ngành.

Xét trên các biểu đồ khung nhỏ hơn, mẫu hình vai đầu vai nhỏ được hình thành trước đó đã bị phá vỡ khi khối lượng tăng
cao đi kèm đường giá tăng. Hiện tại, VN-Index đã vượt qua các cặp đường trung bình trượt MA10/20/200 và đang đi
ngang vùng 1240 – 1256 điểm, các chỉ báo kỹ thuật như Stoch, RSI, MACD…được cải thiện.

Xét về xu hướng chung, mặc dù các tín hiệu hồi phục xuất hiện trên biểu đồ khung giờ, tuy nhiên cấu trúc của chỉ số vẫn
đang cho xu hướng điều chỉnh trên biểu đồ khung tuần với sự chênh lệch cung cầu giữa các nhóm ngành. Trong kịch bản
tích cực, tín hiệu rủi ro sẽ suy yếu nếu tuần này VN-Index giữ được mốc MA10 tuần tương đương MA50 ngày. Trong kịch
bản VN-Index đánh mất mốc hỗ trợ ngắn 1240 điểm, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh. Mốc hỗ trợ ngắn hạn
của nhịp điều chỉnh này ở vùng 1187 – 1173 điểm.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành hàng (10/05/2024)
 Báo cáo chiến lược tháng 05/2024 – Nhịp hồi phục ngắn

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPG 3.31%
NVL 2.90%
FPT 2.76%
MSN 2.27%
STB 2.02%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VOS 34.08%
CMG 30.03%
ICT 22.41%
DPG 17.82%
ELC 17.57%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTS 6.96%
DCM 5.23%
VTP 3.92%
BWE 3.52%
CAV 3.27%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CMG 57.70%
ABR 31.01%
VOS 25.63%
DCL 24.90%
PVP 22.58%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TPB -0.28%
VPB -0.26%
ACB -0.18%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FTS -24.20%
VNS -12.21%
CLW -6.97%
LGL -3.86%
PDN -3.77%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 4.13%
HPG 3.48%
VIC 3.00%
PLX 2.56%
MWG 2.53%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FTS -23.56%
VRC -12.91%
VNS -11.54%
QCG -9.17%
TNA -9.17%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PSH 22.58%
APH 16.16%
SAM 14.40%
PVT 11.41%
CTS 11.33%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTS -27.49%
AGM -25.34%
FIR -23.72%
VRC -23.36%
KPF -22.04%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG 18.98%
FPT 15.11%
VJC 13.88%
PLX 6.41%
HPG 3.14%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 61.48%
APH 20.27%
TCH 19.11%
PPC 17.58%
LPB 17.38%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -4.28%
HDB -3.29%
BID -2.80%
NVL -2.74%
BVH -2.05%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAM -1.92%
TRA -1.70%
PSH -1.38%
DXS -1.23%
HPX -1.08%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -17.68%
VRE -13.54%
STB -12.03%
PDR -11.39%
MBB -9.84%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STG -5.99%
EVF -3.85%
SJS -2.67%
BMI -2.49%
NAB -2.38%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -24.60%
HPX -18.19%
EVF -17.17%
HHV -16.23%
DXG -13.85%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPH 6.96%
CTR 6.96%
DPG 6.87%
CIG 6.85%
AAT 6.81%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Mỹ đánh thuế 100% với xe điện Trung Quốc
 Một thước đo lạm phát của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 4
 IEA: Nhu cầu dầu mỏ trong năm nay sẽ tiếp tục suy yếu

https://vietnambiz.vn/du-an-ban-dan-ai-quy-mo-von-tu-250-trieu-usd-tro-len-se-duoc-huong-ho-tro-2024515122736423.htm
https://vietnambiz.vn/no-xau-ngan-hang-tang-vot-trong-quy-dau-nam-202451310581459.htm
https://vietnambiz.vn/masan-tinh-ban-cong-ty-san-xuat-vonfram-cho-mitsubishi-2024514212045206.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240510.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/202405-BCCL-thang-5.pdf
https://vietnambiz.vn/my-danh-thue-100-voi-xe-dien-trung-quoc-2024514211258776.htm
https://vietstock.vn/2024/05/mot-thuoc-do-lam-phat-cua-my-tang-manh-hon-du-bao-trong-thang-4-775-1189856.htm
https://vietnambiz.vn/iea-nhu-cau-dau-mo-trong-nam-nay-se-tiep-tuc-suy-yeu-2024515153254210.htm

